
Buổi Lớp Phòng học Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy

Chính trị 5 Thủy PL5 Tuyến Anh5 Quỳnh Chính trị 5 Thủy Anh5 Quỳnh

46Đ2-T(Đ.DD)

46Đ3-T(ĐCN)

47Đ 1-T(ĐCN)

47Đ1-C(ĐCN)

47Đ3-T (Đ L) P.Điện lạnh

47MXD1-C P 3

47MXD1-T  Xưởng

47CBMA1-T THCBMA 5 Xuân D.D mầm non 5 D.D mầm non 5 THCBMA 5 Xuân D.D mầm non 5

47CBMA2-C Học chiều Huyền Huyền Học chiều Huyền

P.T. nghiệm

Vật Liệu XD

47 NĐ1-T Khoa CT

47 CT1-T Khoa CT

45MXD1 - C +

K48

Đợt tháng 4 Chính trị 5 BíchP206 Anh5 Thảo Anh5 Thảo Chính trị 5 Bích Anh5 Thảo

45 Đ1 - C(ĐCN) 

46Đ2 - C(ĐDD)

46 Đ2 - C(ĐCN) P.02 Xưởng

47Đ 2-T(ĐDD) P3 xưởng

47CTXH1-T CTXH với trẻ em CTXH với trẻ em CTXH với trẻ em

47CTXH1-C  5 Sơn ĐT  5 Sơn ĐT  5 Sơn ĐT

T.Công nến 5 T.Công nến 5

T.Long T.Long

46MXD1-T

46MXD2-C

47KT1-C+47KT1 P204

47 KTXD1-T

47 KTXD1-C

Tầng 2

N.Ăn HS

47CBMA6-CLT

(Ba Trại)

47CBMA7-CLT

(Vạn Thắng)

47H5-T

P.TN2

CTXH người có 

HIV/AIDS nhóm 5 

Bích

CTXH người có 

HIV/AIDS nhóm 5 Bích

Chào cờ đầu tháng 5 tiết 1 sáng thứ 2- Sân nhà học chính

Chuyển đi thực tập ngoài trường đến 7/6/2016 về ôn thi TN

Chuyển đi thực tập ngoài trường đến 7/6/2016 về ôn thi TN

Học MĐ kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn T1/3 T Chi

MĐ thiết bị lạnh gia dụng T1/2 C.Hương

Thứ 7  + CN học môn Nghiệp vụ nhà hàng T3 C.Huyền Khoa SPDN thực hiện

P.chẩn đoán Học MĐ CN phục hồi chi tiết 01 tuần T.Siu ( Học sáng)

P108
Gồm các lớp sau: K48(Ô1-T,Ô1-C,Đ1-C,Đ2-C,CĐ1-C,CBMA3-C,CBMA5-T,CTXH1-T,H1-T)

Thứ 7 + CN Học môn Kỹ thuật CBMA T4 Cô Oanh Thực hiện

Thứ 7 + CN học Kỹ thuật pha chế đồ uống Tiếp T3 C.Tú SPDN  thực hiện

Thứ 7 môn Thực hành KTDNTM T3/7 C.Nhung + Chủ nhật môn Thực hành KTĐVHCSN T2/6 Cô Hằng

Thứ 7   + Chủ nhật môn Quản trị học T1/3 Cô Nga

Học MĐ HT máy lạnh dân dụng T6/6 T.Hồng Tuấn (Học Chiều ) 

Thực tập nghề đến 03/6/2016 về trường ôn thi TN 

Ngày thứ 2 tất cả các lớp đều học buổi sáng, các ngày tiếp theo học theo TKB dưới

47H6-T

47CĐ1-C

45Đ1 - C(ĐDD)

Học MĐ Vận hành máy xúc T1 T.Vũ  khoa CT thực hiện 

Học MĐ Vận hành cần trục bánh xích bánh lốp T.Quý T3/4 

205

47TN1-T

47TN1-C

Autocad 5 H.Minh 

K48 Đợt tháng 4

47Đ4-T(ĐMCT)

46H1-T

47CBMA4-T(2)

46Ô2 - C

P.Hàn

P111

P3 xưởng

Vạn thắng

MĐ BDSC Trang bị điện ô tô T3/3  T. Nghĩa - P.Tháo lắp động cơ 

47MĐ1-T

P202 nhà ăn 

HS khoa 

SPDN

P113

THMĐiện CB5Hoa

Xưởng ô tô

Chuyển đi thực tập ngoài trường đến 7/6/2017 về ôn thi TN

Học MĐ Kỹ thuật xung - số T2/2 C.Yến

Chuyển đi thực tập ngoài trường đến 7/6/2016 về ôn thi TN Khoa CK chủ động bố trí

Xưởng ô tô

Thực tập nghề ngoài trường đến 07/6/2016 về thi TN

   THỜI KHÓA BIỂU- Tờ 1-Tuần từ 09/5 đến 14/5/2016

46Ô2-T

S
á
n

g

Thí nghiệm Vật liệu đất gia cố  tuần 2/2 T. trung - Trung tâm TNVLXD thực hiện

47 Ô2-C CN khí nén 5 Lĩnh

P.Điện lạnh

Học MĐ BDSCHT Phanh T3/3 T.Sơn 

46(KT1,3-C+KT1)

P108

Học mô đun hàn hợp kim và KL màu T6/6 TChi (Chiều) Thứ 3 + 5

Khoa CT

47 Ô 1- T

P110

46Đ4-T(Đ.lạnh)

Chuyển đi thực tập ngoài trường đến 7/6/2016 về ôn thi TN

Chuyển đi thực tập ngoài trường đến 7/6/2016 về ôn thi TN

Học thứ 7 + CN  MĐ BDKT Đ/Cơ đốt trong trên MTC mặt đường T2/3  Thầy Lưu Khoa CT thực hiện

Thứ 7 + CN học mô đun Lắp đặt các cấu kiện kim loại nhỏ T2/2 T.An TTTN thực hiện

Gồm các lớp k48 nghề: Điện (Đ1,2,3,4)-T+ (NĐ1.MĐ1,CT1)-T +(TN1,MXD1,KTXD1)-T,THƯD1.

C
h

iề
u

P.TNVLXD

Ba trại

Thực tập nghề ngoài trường 

45 Ô2 - C

HS xã Vật lại

Thực tập nghề ngoài trường Khoa cơ khí chủ động lien hệ Đến 28/5/2016 về trường  chuẩn bi ôn thi TN

46Đ5-T(ĐMCT) Chuyển đi thực tập ngoài trường đến 7/6/2016 về ôn thi TN Khoa CK chủ động bố trí

BDSC HT điều khiển bằng khí nén T1/1 (Nhóm 1 T.Nam P. Gầm ô tô. Nhóm 2 T Thắng. P.Kiểm tra chẩn đoán) 

Autocad 5 H.Minh 

Học mô đun máy điện 1 T6/6 Cô Lan Anh

Trắc Địa 5 Quân Trắc Địa 5 Quân Trắc Địa 5 Quân

 đến 03/6/2016 về trường ôn thi TN

THMĐiện CB5Hoa



Buổi Lớp Phòng học Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Tầng 2 nhà Ăn

HSSV

47BTVH2 P 108

46CĐ1

P 204 TC MMTC5 Long TCM đường 5 T.Toàn TC MMTC5 Long TCM đường 5 T.Toàn TCMđường 5T.Toàn

46TN2 - C

46CNTT1

VH lớp 11 P107  

46CBMA2-C

47CBMA1-CLT P.TH nấu ăn

46CBMA3-T

46CTXH2-T

47TN1-CLT P.TNVLXD  

 47CBMA3;4-CLT Hà Tĩnh

Buổi Lớp Phòng học Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

46CĐ3+2 - C P.110 T.C.cầu NGĐ 5 Linh T.C.cầu NGĐ 5 Linh T.Kế cầu 5 T.Long T.Kế cầu 5 T.Long T.C.cầu NGĐ 5 Linh
Về trường học 

từ 07/3

47Ô1-C (Mỹ Đình)

47CBMA5-CLT khâm thiên

48CBMA1-CLT

48CBMA2-CLT

Từ Mỹ Đình về
Thực tập nghề - Khoa Công trình làm các thủ tục cần thiết cho lớp đi thực tập đến 20/9/2016 tập trung về trường trung cấp 

nghề KTTH Hà Nội (Mỹ Đình) đến 30/9/2016 về trường tại Ba Vì để ôn thi TN

Ngày thứ 2 tất cả các lớp đều học buổi sáng, các ngày tiếp theo học theo TKB dưới

Chủ nhật Học bổ sung Tin học CB chương trình liên thông  Khoa CB& NCKH bố trí

Chào cờ đầu tháng 5 tiết 1 sáng thứ 2- Sân nhà học chính

CÁC LỚP THUỘC TRUNG TÂM KỸ NĂNG THỰC HÀNH CGĐB (HÀ NỘI)+ MỸ ĐÌNH

             THỜI KHÓA BIỂU           

Từ Mỹ Đình về
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Thực hành nghề đến 30/6/2016 T.Lê Tuấn TT Hà Nội phụ trách

C
h
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46Ô 1 - C

TT hà Nội

46Đ1-C(ĐDD)

Tại Trường

 Học theo TKB của  TTGDTX ( Học thứ 7 + CN)P105

NVVP 5-Hòa

THỜI KHOÁ BIỂU - Tuần từ 09/5 đến 14/5/2016 - Tờ 2

Sáng thứ 7 Học theo thời khóa biểu của TTGDTX Ba Vì

C
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g
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y

 Học Theo lịch của TTGDTX Sơn tây ( Học buổi sáng thứ 7 )

47CNTT1

VH lớp 12

45KT2 - C

 Sáng thứ 7 Học theo thời khóa biểu của TTGDTX Ba Vì

K45CĐ2-C

47BTVH1

 Tuần từ : 09/5 đến 14/5/2016

Thực hành chế biến món ăn tại cơ sở -Khoa SPDN chủ động kế hoạch

45 CĐ3+4 -C

Thứ 7  +CN chế biến MA T1 C.Phương khoa SPDN  Thực hiện 

Trung tâm TNVLXD chủ động bố trí ngoài giờ Thứ 7 + CN

Thực tập nghề đến 23/3/2017 tập trung về trường thi TN

Thực tập nghề đến 23/3/2017 tập trung về trường thi TN

S
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Học môn Tin bổ sung chương trình liên thông T.Sáng Khoa CB & NCKH  thực hiện 01 tuần (Học thứ 7+ CN)

Thực tập nghề tại cơ sở -Khoa SPDN bố trí

Học theo TKB riêng

48VN1

NVVP 5-Hòa

Thực tập nghề nghiệp cô Nhung  hướng dẫn tuần 14

45CĐ1 - C

46CĐ1-C

Chuyển về các lớp theo nghề các các em đã đăng ký để học các môn học chung (Xem TKB tờ 1)
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Thực tập nghề ngoài trường đến 05/3/2017 về trường ôn thi tốt nghiệp

Cấu trúc và GTDL5-

Hùng

Cấu trúc và GTDL5-

Hùng

Thực tập KSTK đường - Hướng dẫn làm BT lớn T.Tiến

P.Tin

Thực tập nghề từ 16/11/2015 đến 01 tháng 6/2016 ( Hương nhận thông tin )

Thực tập nghề nghiệp đến 07/6 /2016 về trường ôn thi TN

Cấu trúc và GTDL5-

Hùng

Thực hành chế biến món ăn tại cơ sở -Khoa SPDN chủ động kế hoạch



Buổi Lớp Phòng học Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Chủ Nhật

Powerpoint 5 - Lương

Học tại PL5 Tuyến Thực hành CBMA

TTGDTX Học sáng Cô Tú (học chiều)

Sơn tây PL5 Tuyến Thực hành CBMA

Học Chiều Cô Liên (học Chiều)

Phòng TH

CBMA

47NĐ2-T
Học tại bãi TH 

khoa CT
TH máy xúc 5

47CNTT2

Học tại 

TTGDTX Phúc 

Thọ

Internet UD 10 

Nguyên

Chuyển về Hà Nội học tiếng Hàn

CÁC LỚP NGOÀI TRƯỜNG tại: Trường Lương Thế Vinh Ba Vì; TTGDTX Ba Vì ;TTGDTX Phúc Thọ

Học thứ 7 + CN môn Anh văn T.Đức Khoa CB&NCKH thực hiệnP207

47CBMA 2-T

             THỜI KHÓA BIỂU           

Tai trường 

Lương thế 

Vinh

48 CBMA4-T

Học tại 

TTGDTX Ba Vì

48 CBMA2-T

Chế biến món  ăn   5 - 

Cô Thúy

47CBMA3-T

lớp TTGDTX ba vì

Chế biến món  ăn  5 - 

Cô Thúy

48 CBMA1-T

47CBMA 6-T

47CNTT 3

Học tại 

trường Lương 

Thế Vinh

Tai trường 

Lương thế 

Vinh

Chế biến món ăn 5 

Cô Tú

THCBMA 5 Xuân
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h
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47CBMA 5-T

 Tuần từ 09/5 đến 14/5/2016
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48 CBMA3-T


